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       UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH QUẢNG NAM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số :   3594  /KH - UBND                     Tam Kỳ, ngày 13 tháng 11 năm 2007
KẾ HOẠCH 

Hiệp đồng sử dụng LLVT tỉnh, QK, Bộ tham

 gia khắc phục hậu quả sau lũ lụt



I. Tình hình ngập lụt trên địa bàn tỉnh :


* Toàn tỉnh: Có 9/17 huyện, thị, Thành phố bị ngập lụt; khoảng 123.650 hộ dân.
1.  Thị xã Hội An:  

- Ngập 7/13 xã , phường gồm: Cẩm Kim, Minh An, Cẩm Nam, Thanh Hà, Cẩm Phô, Cẩm Châu, Sơn Phong; trung tâm phố cổ ngập sâu nước chảy xiết.


2. Huyện Điện Bàn:  

- Ngập 20/20 xã, TT; 

- CQQS huyện Điện Bàn nước ngập sâu 1,3m.

3. Huyện Duy Xuyên:  

- Ngập 11/14 xã gồm: xã Duy Châu, Duy Trinh, Duy Vinh, Duy Phước, Duy Thành, Duy Hoà, Duy Tân, Duy Trung, Duy Nghĩa, Duy Thành và TT Nam Phước.

- Các thôn bị cô lập hoàn toàn: Lệ Bắc/ Duy Châu, Trà Đông/Duy Vinh, Vạn Bùn/ Duy Trinh, Hồng Tiều / Duy Nghĩa, Kiều Châu/ Duy Phước, Tiệm Rượi/ thị trấn Nam Phước.

- CQQS huyện Duy Xuyên nước ngập sâu 01m.


4. Huyện Đại Lộc:  

- Ngập hầu hết các xã (16/18 xã, TT), chỉ còn xã Đại Sơn, Đại Chánh.

- Đập Trà Cân/ Đại Hiệp/ Đại Lộc nước tràn qua 1m


5. Huyện Quế Sơn: 

- Ngập 8/18 xã gồm: Quế Lâm, Quế Phước, Quế Ninh, Quế Lộc, Quế Trung, Quế Phú , Quế Xuân I, Quế Xuân II.



6. Huyện Hiệp Đức: 

- Ngập 6/12 xã gồm: Quế Bình, Hiệp Hoà, Hiệp Thuận, Thăng Phước, Bình Sơn, Quế Lưu (nay nước đã rút).

7. TP Tam Kỳ:

- Ngập 7/13 xã phường; Hoà Hương, Tam Thăng, Tam Ngọc, Tam Phú, Hoà Thuận, Tân Thạnh, Phước Hoà.

8. Huyện Thăng Bình:

- Ngập 7/21 xã (7 xã vùng Đông) gồm: Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào, Bình Giang, Bình Triều, Bình Sa, Bình Nam.

9. Huyện Núi Thành:

- Ngập 7/17 xã, thị trấn gồm: Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Tiến, Tam Anh Bắc, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Hiệp.


II. Thiệt hại về người: Chết 06 người; 

a. Huyện Đại Lộc: có 03 người chết;

1. Nguyễn Trần Nhật Triều, sinh năm 2002, ở Khu 4 thị trấn Ái Nghĩa; do sơ ý bị rơi xuống nước.

2. Tưởng Tới, sinh năm 1953, thôn Tây Lễ/ Đại Thạnh/ Đại Lộc; đi đường bị trôi.

3. Nguyễn Hữu Nhẫn, sinh năm 1927, thôn 8/ Đại Cường

b. Huyện Tiên Phước: chết 01 người;

1. Nguyễn Tam Lạc, sinh năm 1973, quê Tiên Lập/ Tiên Phước đi làm về bị trôi ở Tam Lãnh/ Phú Ninh .

c. Huyện Điện Bàn:  chết 01 người:

1. Bố đ/c Trần Văn Lai (công tác ở QK), ở Thanh An/ Điện Hồng;

2. Hồ Quảng Nam, sinh năm 1969, Thôn 5, Châu Quí, Điện Tiến.

III. Kết quả sử dụng LLVT giúp địa phư​ơng ứng phó với lũ:

- BCHQS tỉnh : 10 chiếc canô; 22 ôtô; 417 đ/c cán bộ, chiến sỹ.

- Lữ đoàn Công binh 270: 04 canô; 05 xuồng nhôm; 01 máy xúc; 05 tô.

- Vùng 3/ Hải quân: 02 canô; 02 tàu Hải quân; 01 ôtô;

- S​​ư đoàn PK 375: 04 canô; 04 ôtô;

- Tiểu đoàn Đặc công 409: 02 canô; 01 ôtô;

- LLVT thành phố Đà Nẵng: 03 canô.

- Trư​​ờng QS/ QK: 100 đ/c cán bộ, chiến sỹ.


a. Huyện Điện Bàn: Sử dụng 12 chiếc (10 canô; 02 xuồng nhôm)


+ CQQS huyện Điện Bàn

: 01 chiếc canô; 


+ BCHQS tỉnh 


: 02 chiếc canô;


+ Lữ Công binh 270

: 02 chiếc xuồng nhôm;


+ Vùng 3/ Hải Quân

: 02 chiếc canô;


+ LLVT thành phố Đà Nẵng
: 03 chiếc canô;


+ S​​ư đoàn PK 375


: 02 chiếc canô;


b. Thị xã Hội An:
Sử dụng 07 canô:



+ CQQS thị xã Hội An

: 02 chiếc canô;

+ S​​ư đoàn PK 375


: 02 chiếc canô;

+ Tiểu đoàn ĐC409

: 02 chiếc canô;

+ Lữ Công binh 270

: 01 chiếc canô (chở đoàn của Bộ và QK đi kiểm tra);

c. Huyện Duy Xuyên: Sử dụng 03 chiếc canô; 01 ôtô; 03 thuyền nhôm:

+ CQQS huyện


: 01 chiếc canô;

+ BCHQS tỉnh


: 01 chiếc canô;

+ Lữ công binh 270

: 01 ôtô; 03 thuyền nhôm; 01 canô;

d. Huyện Đại Lộc: Sử dụng 02 chiếc canô: 100 cán bộ, chiến sỹ;

+ CQQS huyện


: 01 chiếc canô;

+ BCHQS tỉnh


: 01 chiếc canô;

+ TQS/ QK



: 100 đ/c.

đ. Thành phố Tam Kỳ: Sử Dụng 03 canô; 01 máy xúc; LL: 80 đ/c.

+ BCHQS tỉnh


: 01 chiếc canô; LL: 50 đ/c.

+ Lữ Công binh 270

: 02 chiếc canô; 01 máy xúc.

e Huyện quế Sơn: Sử dụng 01 chiếc canô

+ CQQS huyện


: 01 chiếc canô;


IV. kết quả sơ tán dân, ứng cứu

1. Huyện Đại Lộc:
- Đã sơ tán đ​​​ược 191hộ, trong đó:

- Sơ tán từ thấp đến cao

: 132 hộ;

- Sơ tán ven sông


:   52 hộ;

- Sơ tán do sạt lỡ núi

:   07 hộ.

2. Huyện Hiệp Đức:

- Sơ tán ven sông


:   55 hộ;

3. Huyện Nam Trà My:

- Sơ tán do sạt lỡ núi

:   02 hộ.

4. Huyện Duy Xuyên:

- Sơ tán từ thấp đến cao

:    152 hộ.

5. Thị xã Hội An:

- Sơ tán từ thấp đến cao

:     38 hộ.

6. Huyện Quế Sơn:


- Sơ tán từ thấp lên cao

: 1.800 hộ


7. Huyện Phú Ninh:


- Sơ tán từ thấp lên cao

:    20 hộ.


8. Huyện Tiên Ph​ước:


- Sơ tán từ thấp lên cao

:   182 hộ.


9 Huyện Núi Thành:


- Sơ tán từ thấp lên cao

:   528 hộ.


10 TP Tam Kỳ:


- Sơ tán từ thấp lên cao

:  4.700 hộ.


11. Huyện Thăng Bình:


- Sơ tán từ thấp lên cao

:  2. 068 hộ.




Tổng số

:   9.434 hộ.


* Ứng cứu đập Trà Cân/ Đại Hiệp/ Đại Lộc.


* Ứng cứu cầu Kỳ Phú/ Tam Phú/ Tam Kỳ.

VI. Dự kiến thiệt hại sau lũ:

- Nhà cửa bị sập, xiu quẹo khoảng 10.000 nhà.

- Các trường học bị hư hỏng, sách vở bị ướt.

- Nhiều hồ chứa nước, đê đập, kênh mương, công trình thuỷ lợi bị hư hỏng;

- Các đường ở miền núi bị sạt lỡ nhiều đoạn, đường Hồ Chí Minh bị sạt lỡ gây ách tắc chưa thông được; đường QL1 bị lỡ, đường giao thông nông thôn bị hư hỏng nặng.

- Nhiều diện tích ruộng bị bồi lấp, hoa màu bị hư hại hàng chục ngàn ha;

- Gia cầm, gia súc bị trôi, chết hàng trăm ngàn con;

- Giếng nước các xã bị ngập lụt bị ô nhiễm,

- Môi trường sinh thái bị tàn phá, ô nhiễm,

- Nhiều dịch bệnh có thể xảy ra.

- Nhiều hộ dân có thể bị thiếu đói.



VI. Kế hoạch sử dụng LLVT khắc phục hậu quả:


A. LLVT QK, Bộ:

1. Huyện Điện Bàn, sử dụng:

- fBB 315: 400 đ/c.

2. Huyện Đại Lộc, sử dụng

- TQS/ QK: 300 đ/c;

3. Huyện Duy Xuyên, sử dụng:

- fBB 315: 200 đ/c;

- Lữ 270, cùng địa phương tham gia sửa chữa đường.

4. Huyện Quế Sơn, sử dụng:

- eTG 574: 100 đ/c.

5. Thị xã Hội An, sử dụng:

- f PK375: 200 đ/c ;

- d ĐC 409:  50 đ/c.

- f BB 315: 200 đ/c

6. Huyện Thăng Bình, sử dụng:

- fBB 315: 200 đ/c;

7. Huyện Núi Thành, sử dụng:

- Tiểu đoàn BĐKT sân bay Chu Lai: 30 đ/c,

- f BB315: 100 đ/c.

8. TP Tam Kỳ, sử dụng :

- Lữ CB 270:         100 đ/c.

9. Vùng 3/ HQ cứu nạn 57 thuyền của dân Thăng Bình, Duy Xuyên trôi dạt ra biển (vùng biển Cửa Đại).

10. Đề nghị Bệnh viện QY 17, QY các đơn vị chủ lực QK tổ chức các đội khử trùng các giếng nước, khắc phục hậu quả môi trường ở các khu vực đã được phân bổ trên.

B. LLVT tỉnh


1. BCHQS tỉnh:

- Trung đoàn 885 khắc phục hậu quả ở Hội An, quân số: 20 đ/c

- TQS tỉnh khắc phục hậu quả ở Tam Kỳ, quân số: 20 đ/c;

- d BB72 và các phân đội trực thuộc khắc phục hậu quả, quân số: 200 đ/c

+ Huyện Thăng Bình: 150 đ/c;

+ Thành phố Tam Kỳ:  50 đ/c

- Cán bộ Cơ quan 4 phòng khắc phục hậu quả ở Tam Kỳ, quân số: 30 đ/c.

- BCHQS tỉnh sử dụng bệnh xá 42, tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân vùng lũ, khử trùng giếng nước, xử lý môi trường.

- CQQS các huyện, thị xã, thành phố, mỗi địa phương quân số: 20 đ/c, tham gia khắc phục tại địa phương mình. Huy động lực lượng DQC Đ tham gia khắc phục tại địa phương và sẵn sàng giúp các địa phương bị thiệt hại năng trong lũ lụt.

2. BCH BĐ BP tỉnh:

- Sử dụng 200 đ/c cán bộ, chiến sỹ khắc phục hậu quả ở huyện Duy Xuyên.

VII. Công tác bảo đảm:

- Các đơn vị tham gia khắc phục hậu quả phải tự bảo đảm phương tiện cơ động, dụng cụ lao động giúp dân, lương thực, thực phẩm từ 07- 10 ngày ăn; chủ động liên hệ với các địa phương để xác định địa điểm, công việc cụ thể.

- Các CQQS huyện, thị xã, TP chủ động liên hệ với các đơn vị tham gia giúp dân trên địa bàn được phân công. Cử cán bộ thống nhất địa điểm hiệp đồng đưa đón.
VIII. Các mốc thời gian:

- Thời gian làm công tác chuẩn bị: Từ nay đến khi có lệnh của Bộ Tư lệnh QK.

- Thời cơ động: Chiều ngày 13/11/2007 hoặc sáng ngày 14/11/2007 (khi có yêu cầu của địa phương và có lệnh của Bộ Tư lệnh QK).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giúp dân các lực lượng, phương tiện hoạt động trên các địa bàn có thể điều chỉnh.

Trên cơ sở KH này UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tư lệnh chỉ đạo và các đơn vị có sự chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ giúp dân sau lũ./.

Nơi nhận:

- BTL/ QK5;

- Phòng Tác chiến Qk;

- VP. Tỉnh ủy; 

- TT.HĐND tỉnh;

- VP BCH PCLB tỉnh

- Các đơn vị QK, Bộ;

- UBND 17 huyện ,thị, TP;

- Lưu: VT,  NC    



TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Ngọc Quang

